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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh phạm vi chỉ định đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN                                   

VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

Xét đề nghị của Đoàn đánh giá tại Báo cáo kết quả giám sát định kỳ và 

Biên bản giám sát cơ sở kiểm nghiệm ngày 14/10/2023 và Báo cáo thực hiện 

hành động khắc phục kèm công văn số 2312082/CV-FST ngày 14/12/2023 của 

Công ty TNHH Intertek Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giám sát và Đánh giá sự phù hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở kiểm nghiệm: Công ty TNHH Intertek Việt Nam – Chi nhánh Cần 

Thơ 

- Địa chỉ: M10, M11, M12, M13 KĐT Nam Sông Cần Thơ, KV Thạnh 

Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 011/2016/BNN-KNTP 

- Danh mục phép thử được chỉ định bổ sung: Phụ lục 1 kèm theo.  

- Danh mục phép thử được chỉ định có thay đổi: Phụ lục 2 kèm theo.  



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn theo 

Quyết định số 15/QĐ-QLCL ngày 13/01/2022 của Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản (nay là Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường). 

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Giám sát và Đánh giá sự phù 

hợp, Giám đốc Công ty TNHH Intertek Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Cục ATTP – Bộ Y tế (để biết); 

- Vụ KHCN – Bộ Công Thương (để biết); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục CCPT (để biết); 

- Lưu VT, GSĐG. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 



PHỤ LỤC 1  

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỔ SUNG  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CCPT-GSĐG ngày     /01/2024) 
 

TT Tên phép thử Lĩnh vực 

 

Phương pháp thử 

 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

phạm vi đo 

1.  
Xác định hàm lượng Chì 

(Pb) và Cadimi (Cd) 

Thực phẩm thuộc 

pham vi quản lý của 

BNN& PTNT 

AOAC 999.11 
Pb: 60,0 µg/kg 

Cd: 15,0 µg/kg 

2.  
Xác định hàm lượng 

Natri (Na) và Kali (K)  

FST-WI04 chapter 32 

(Ref. AOAC 985.35) 

30,0 mg/kg 

(mỗi chất) 

3.  
Xác định hàm lượng 

Asen vô cơ (In-As) 
IMEP-41: 2015 60,0 µg/kg 

4.  
Xác định hàm lượng 

Asen (As) Thực phẩm thuộc 

pham vi quản lý của 

BNN& PTNT 

FST-WI04 chapter 09 

(Ref. AOAC 986.15) 
60,0 µg/kg 

5.  
Xác định hàm lượng thủy 

ngân (Hg) 

FST-WI04 chapter 02 

(Ref.  AOAC 974.14) 
20,0 µg/kg 
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PHỤ LỤC 2  

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CÓ THAY ĐỔI  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CCPT-GSĐG ngày     /01/2024) 
 

TT Tên phép thử Lĩnh vực 

 

Phương pháp thử 

 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

phạm vi đo 
Ghi chú 

1.  
Xác định hàm lượng 

muối (NaCl) 

Thủy sản và 

sản phẩm 

thủy sản 

AOAC 937.09 0,06 g/100g 

Thay thế Mục 
I.19 Phụ lục 
Quyết định số 
15/QĐ-QLCL 
ngày 13/01/2022 

2.  
Định lượng tổng số vi 

sinh vật (300C) 

Thực phẩm 
thuộc phạm 
vi quản lý 

của BNN& 
PTNT 

TCVN 4884-1:2015; 

ISO 4833-

1:2013/Amd1:2022 

10 CFU/g; 

1 CFU/mL 

Thay thế Mục 
II.1 Phụ lục 
Quyết định số 
15/QĐ-QLCL 
ngày 13/01/2022 

3.  
Phát hiện Salmonella 

spp. 

ISO 6579-

1:2017/Amd 1:/2020 

eLOD50: (1,0 ~ 3,5) 

CFU/25g (25mL) 

Thay thế Mục 
II.5 Phụ lục 
Quyết định số 
15/QĐ-QLCL 
ngày 13/01/2022 

4.  
Phát hiện và định 

lượng Coliforms 

TCVN 4882:2007; 

ISO 4831:2006 

eLOD50: (1,7 ~ 3,4)  

CFU/g (mL); 

MPN/g (mL) 

Thay thế Mục 
II.7 Phụ lục 
Quyết định số 
15/QĐ-QLCL 
ngày 13/01/2022 

5.  
Phát hiện Listeria 

monocytogenes 
ISO 11290-1:2017 

eLOD50: (2,0 ~ 3,4) 

CFU/25g (25mL) 

Thay thế Mục 

II.11 Phụ lục 

Quyết định số 

15/QĐ-QLCL 

ngày 13/01/2022 

6.  
Phát hiện Vibrio 

parahaemolyticus Thực phẩm 

thuộc phạm 

vi quản lý 

của BNN& 

PTNT 

ISO 21872-1:2017 
eLOD50: (1,4 ~ 3,0) 

CFU/25 g (25 mL) 

Thay thế Mục 
II.12 Phụ lục 
Quyết định số 
15/QĐ-QLCL 
ngày 13/01/2022 

7.  Phát hiện Shigella spp. 
TCVN 8131:2009; 

ISO 21567:2004 

eLOD50: (1,4 ~ 2,6)  

CFU/25 g (25 mL) 

Thay thế Mục 
II.14 Phụ lục 
Quyết định số 
15/QĐ-QLCL 
ngày 13/01/2022 
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